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1 211822 Đỗ Như Ái 30/01/2003 Cà Mau DH21DUO01

2 235595 Phan Ngọc Trâm Anh 11/07/2005 Hậu Giang DH23MAR03

3 212744 Nguyễn Ngọc Bi 15/02/2003 Kiên Giang DH21TCN03

4 225120 Trương Công Danh 25/11/2004 Hậu Giang DH22OTO10

5 221797 Trương Ngọc Đào 12/02/2004 Đồng Tháp DH22HAY01

6 232654 Nguyễn Thành Đạt 26/12/2005 Vĩnh Long DH23TDT01

7 226634 Trần Thảo Dương 08/08/2004 Cà Mau DH22QLT01

8 223862 Đoàn Phước Duy 13/04/2004 Hậu Giang DH22MMT01

9 223183 Lê An Duy 13/12/2004 Vĩnh Long DH22QLT01

10 235209 Nguyễn Hữu Duy 11/05/2005 An Giang DH23TDT01

11 237213 Nguyễn Khắc Duy 27/06/2005 Cà Mau DH23OTO11

12 212057 Nguyễn Mạnh Duy 23/02/2003 Kiên Giang DH21TCN03

13 224554 Nguyễn Nhật Duy 16/10/2004 Sóc Trăng DH22MMT01

14 225137 Lê Nhật Hào 17/05/2004 Hậu Giang DH22OTO10

15 219474 Nguyễn Nhật Hào 17/10/2003 Cà Mau DH21TCN03

16 223700 Lê Hoàng Hảo 27/11/2004 Hậu Giang DH22TIN04

17 235698 Nguyễn Huỳnh Kim Hiếu 06/10/2005 Vĩnh Long DH23QHC01

18 235670 Tô Thị Hồng Hoa 25/03/2004 An Giang DH23MAR03

19 212328 Nguyễn Thanh Hương 14/01/2003 Đồng Tháp DH21TCN03

20 225338 Trương Đức Huy 04/04/2004 0 DH22QLT01
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21 212405 Huỳnh Hữu Kha 28/04/2003 Tiền Giang DH21TCN03

22 224352 Lê Hồng Khang 29/11/2004 Cà Mau DH22QLT01

23 222561 Huỳnh Gia Kiệt 12/04/2004 Hậu Giang DH22XET01

24 212262 Nguyễn Anh Kiệt 30/12/2003 Tiền Giang DH21TCN03

25 212511 Trần Thiên Kim 18/06/2003 Cà Mau DH21DUO01

26 220707 Phan Tấn Lộc 14/04/2003 Cà Mau DH22TIN04

27 225378 Nguyễn Kim Ngân 12/04/2004 Cà Mau DH22QLT01

28 213172 Ngô Như Ngọc 01/01/2003 Cà Mau DH21TCN03

29 226099 Dương Thảo Nguyên 18/01/2004 0 DH22MMT01

30 224305 Dương Trọng Nguyên 02/05/2004 0 DH22QLT01

31 234175 Lưu Hoàng Nguyên 01/10/2005 Cà Mau DH23OTO11

32 232759 Nguyễn Thảo Nguyên 21/05/2005 Cà Mau DH23QHC01

33 212551 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 13/03/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

34 210465 Tô Nguyễn Thảo Nhi 10/07/2003 Cà Mau DH21DUO01

35 213281 Nguyễn Thị Ngọc Bích Như 10/01/2003 Hậu Giang DH21TCN03

36 220999 Đặng Văn Nhựt 08/09/2004 Cà Mau DH22TIN04

37 2110261 Nguyễn Minh Nhựt 31/12/2003 Bạc Liêu DH21KMT01

38 224476 Đặng Vũ Phong 16/10/2003 0 DH22QLT01

39 225394 Hồ Tấn Phong 11/10/2004 An Giang DH22OTO10

40 213131 Trần Đỗ Nhựt Quang 13/04/2003 Kiên Giang DH21YKH04





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 09/04/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

41 213193 Dương Thúy Quỳnh 22/05/2003 An Giang DH21DUO01

42 221090 Lê Diễm Quỳnh 18/05/2004 Trà Vinh DH22QTK03

43 210443 Bùi Hoa Siêu 26/07/2003 Kiên Giang DH21DUO01

44 2110739 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2003 Vĩnh Long DH21QLC01

45 222784 Phạm Quốc Thịnh 29/12/2004 Cần Thơ DH22TIN04

46 221061 Trần Kim Thoa 27/08/2004 Cà Mau DH22HAY01

47 199623 Trần Thị Anh Thư 17/08/2001 Kiên Giang DH19QTS01

48 235647 Trần Thị Cẩm Tiên 15/07/2005 Kiên Giang DH23MAR03

49 210514 Võ Phạm Hoàng Trân 29/12/2003 Kiên Giang DH21DUO01

50 220692 Nguyễn Đoan Trang 26/03/2004 Kiên Giang DH22TIN04

51 226811 Nguyễn Minh Trí 16/02/2004 An Giang DH22QLT01

52 213316 Võ Lâm Tuấn 19/11/2003 Cần Thơ DH21YKH04

53 213099 Nguyễn Mai Uyên 25/07/2003 Hậu Giang DH21YKH04

54 224859 Phạm Thanh Vàng 11/05/2004 0 DH22QLT01

55 226332 Nguyễn Quang Vương 15/07/2004 Vĩnh Long DH22TIN04

56 235181 Đỗ Yến Vy 01/03/2005 Vĩnh Long DH23MAR03

57 212743 Nguyễn Ngọc Như Ý 25/05/2003 Bạc Liêu DH21TCN03

58 202508 Huỳnh Hoàng Vinh 11/05/2002 Hậu Giang DH20OTO08

59 189324 Huỳnh Lý Kiều Giang 25/08/2000 Cần Thơ DH18QTD03
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